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I

1 Phạm Thị Minh Thanh 05.11.1988 x
Kỹ thuật Y 

hạng IV

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc 

Quảng Trị

15 năm 3 

tháng
3.65 V.08.07.19

Đại học 

Kỹ thuật 

XNYH

Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
Văn phòng B B

2 Nguyễn Hùng Phong 20.09.1998 x
Kỹ thuật Y 

hạng IV

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc 

Quảng Trị

04 năm 11 

tháng
2.41 V.08.07.19

Đại học 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y hoc

Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
UDCNTTCB B1

II

1 Dương Thị Thúy Loan 26.03.1983 x

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bắc 

Quảng Trị

10 năm 3.03 V.08.05.13

Đại học 

điều 

dưỡng

Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 
UDCNTTCB B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Có đề 

án, 

công 

trình, 

thành 

tích

Nữ

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y (hạng III), mã số: V.08.07.18, số lượng: 02 người

Họ và tên

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Ngày tháng năm 

sinh

Phụ lục số 04

TT

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG IV  LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HẠNG III  NĂM 2026

(Kèm theo Đề án số:  294 /ĐA-BV ngày  06  tháng  5 năm 2026  của Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Trị)

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng (hạng III), mã số: V.08.05.12, số lượng: 01 người

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

N
a

m

Thời gian 

giữ 

CDNN (kể 

cả thời 

gian giữ 

hạng 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc

Mức lương hiện hưởng

Danh sách này có 03 người.
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Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi

Ghi 

chú

Được 

miễn


